Trường THCS Tam Hiệp
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017– 2018
Môn: LỊCH SỬ LỚP 9
Thời gian:45 phút
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 ĐIỂM
     Câu 1: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu trở thành 3 trung tâm kinh tế-tài chính lớn của thế               giới kể từ thời điểm nào?
A:Từ những năm 60 của TK XX                  B: Từ những năm 70 của TK XX  

C: Từ những năm 80 của TK XX                 D: Từ những năm 90 của TK XX  

Câu 2: Hiện nay tàu điện siêu tốc của Nhật Bản đã đạt tốc độ bao nhiêu Km/h?

A:300 km/h               B:350 km/n                 C:400 km/h                      D:600km/h
Câu 3: Tháng 7/1969 nước nào lần đầu tiên đưa con người đặt chân lên mặt trăng?

A:Mĩ                         B:Liên Xô                    C:Nhật Bản                       D:Việt Nam
Câu 4: Cuộc chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Mĩ chấm dứt vào thời điểm nào?

A:Tháng 8/1945                                              B:Tháng 8/1967  
C:Tháng 12/1989                                            D:Tháng 12/1991
B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM

     Câu 1: (4 điểm)


Bằng những dẫn chứng cơ bản,hãy chứng minh sau chiến tranh thế giới thứ hai(giai đoạn 1945 – 1950), Mĩ vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất,đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa? (2đ) . Nêu nguyên nhân của sự phát triển nhảy vọt đó? (2đ)

Câu 2: (4 điểm)
   a. Vì sao Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?(0,5)
   b. Nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay? (2,5đ)
   c. Tại sao nói: Xu thế hòa bình,ổn định,hợp tác vừa là thời cơ,vừa là thách thức đối với các dân tộc? (1điểm)
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

          I.Trắc nghiệm:3đ Mỗi ý đúng được 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	D
	A
	C



II.Tự luận:

Câu 1: (3 điểm)

* Chứng minh:Giai đoạn 1945-1950
  - Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp thế giới (56,4%-1948) (0,5đ)

  - Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của của 5 nước Anh, Pháp, Tây Đức, 
I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại (0,5đ)

  - Nắm 3/4 trữ lượng vàng của thế giới (0,5đ)

  - Mĩ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới tư bản và độc quyền về vũ khí nguyên tử (0,5đ)

* Giải thích:
+ Nước Mĩ ở xa chiến trường, được hai đại dương là Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở, không bị chiến tranh tàn phá.(0,5đ)

+ Đất nước Giài nguyên,nhân lực dồi dào,đất đai màu mỡ.(0,5đ)

+ Trong chiến tranh do được yên ổn phát triển kinh tế và bán vũ khí cho các nước tham chiến, thu được 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới. (0,5đ)

+ Thừa hưởng những thành tựu khoa học - kĩ thuật thế giới, áp dụng vào sản xuất. (0,5đ)
Câu 2: a;Lý do:

 b, Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay: 2,5đ
• Một là: Xu thế hòa hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế. (0,5đ)
• Hai là: Sự tan rã của trật tự hai cực Ianta và Thế giới đang tiến tới xác lập một Trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung tâm. (0,5đ)
• Ba là: Dưới tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật, hầu hết các nước đều ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm. (0,5đ)
• Bốn là: Tuy hoà bình thế giới được củng cố, nhưng từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, ở nhiều khu vực lại xảy ra những vụ xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái như ở Liên bang Nam Tư cũ,châu Phi,một số nước Trung Á... (0,5đ)
• Tuy nhiên xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình,ổn định và hợp tác phát triển.(0,5đ)
c. Xu thế hợp tác vừa là thời cơ, vừa là thách thức của các dân tộc: (1đ).
- Cơ hội và thách thức với các dân tộc:

+ Cơ hội:

. Môi trường hòa bình, ổn định để mở cửa, hợp tác.

. Có cơ hội tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ.

. Thu hút vốn đầu tư, học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa.

+ Thách thức:

. Sự cạnh tranh quyết liệt của nước lớn.

. Quan hệ quốc tế còn nhiều bất bình đẳng. Âm mưu mới của các thế lực phản động...

.Nguy cơ tụt hậu, lạc hậu, đánh mất bản sắc văn hóa …
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	Mỹ, Nhật,

Tây Âu từ 1945-nay
	Mĩ;NhậtTây Âu;
3 trung tâm KT-TC của TG.
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	Giải thích nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự phát triển nhảy vọt của kinh tế Mĩ sau CTTG II
	Tàu siêu tốc của Nhật chạy với tốc độ cao   

	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	 1
0,5
5
	0,5
2
20
	1
0,5

5
	0,5
2
20

	1
0,5
5
	
	
	
	5 

5,5đ 

55%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Xu thế hòa bình, ổn định, hợp tác vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc
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